
TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC 

TỔ ĐỊA LÍ 

Năm học: 2022 - 2023  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

STT 
Nội dung kiến 

thức/ kĩ năng 
Đơn vị kiến thức/ kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng % 

Tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời 

gian 

(phút) 
Số CH 

 

Số CH 

  

Số CH 

  

Số CH 

  

Tự luận 

 

1 

A. Hệ quả địa lí của 

các chuyển động 

chính của Trái Đất 

A.1. Chuyển động tự quay: sự luân phiên 

ngày đêm, giờ trên Trái Đất.  

A.2. Chuyển động quanh Mặt Trời: các 

mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn theo 

vĩ độ. 

1 1   2*  30 

2 
B. Thạch quyển, nội 

lực 

B.1. Khái niệm Thạch quyển 

B.2. Tác động của nội lực đến sự hình 

thành địa hình bề mặt Trái Đất. 

1 1   2*  40 

3 C. Kĩ năng Bài tập tính múi giờ   1  1  20 

4 D. Liên hệ thực tế A hoặc B    1 1**  10 

Tổng 2 2 1 1 6 45,00 100 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 100% 
100% 

Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao là những câu hỏi tự luận. 

-* Câu hỏi tự luận có thể là 1 câu hỏi bao gồm 02 câu tự luận (a, b). 

- ** Câu hỏi vận dụng cao có thể là 1 trong các nội dung A hoặc B. 

   Tp. HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2022 

       

 


